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NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại,  

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Hội đồng nhân dân xã Tân Cương 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN CƯƠNG 

 KHÓA XXVII, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật số 136/2025/QH15 ngày 10/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh; 

Căn cứ Nghị quyết số 116/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý 

đơn và giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tố chức, cá nhân; 
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Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/8/2025 của Hội đồng nhân dân 

xã Tân Cương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân của Hội đồng nhân dân xã Tân Cương; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của Hội đồng nhân dân 

xã Tân Cương về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại xóm trên địa bàn xã Tân 

Cương năm 2026; 

Xét Tờ trình số 18/TTr-TTHĐND ngày 14 /7/2026 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã Tân Cương về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của 

Hội đồng nhân dân xã Tân Cương; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của 

Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân, xử lý 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Hội đồng nhân dân xã Tân Cương, cụ 

thể như sau: 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6. Địa điểm tiếp công dân” 

“- Phòng tiếp công dân được đặt tại Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND Tân 

Cương (Xóm Thịnh Đức, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên).” 

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau: 

“2. Đại biểu HĐND xã có trách nhiệm tham gia tiếp công dân theo sự phân 

công của Thường trực HĐND xã.” 

3. Bổ sung Điều 8. Lịch tiếp công dân như sau: 

- “Điều 8. Lịch tiếp công dân, hình thức tiếp công dân 

- Bổ sung thêm khoản 6 Điều 8: 

 “Hình thức tiếp công dân: 

a) Tiếp công dân trực tiếp;  

b) Tiếp công dân trực tuyến.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 7 Điều 9. Trình tự tiếp công dân: 

“2. Tiếp nhận và xử lý bước đầu đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  

Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công 

dân có trách nhiệm tiếp đón, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu công dân 

nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì 

phải có văn bản ủy quyền hợp pháp; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
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phản ánh hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình 

bày nội dung vụ việc.” 

“7. Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 

cùng một nội dung thì yêu cầu cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh về một nội dung thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân.”  

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13, cụ thể: 

“Điều 13. Thường trực Hội đồng nhân dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau đây: 

 a) Đơn do cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương gửi đến Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; đơn do cơ quạn, tổ chức, cá nhân khác 

chuyển đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương;  

b) Đơn do Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

đề nghị xử lý;  

c) Đơn mà đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được qua hoạt động tiếp công 

dân, tiếp xúc cử tri đề nghị xử lý;  

d) Đơn có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều Ban của Hội 

đồng nhân dân.  

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh có trách nhiệm xử lý đơn của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trung ương do Ban 

của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức nghiên cứu, xử lý đơn hoặc 

giao cho Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp xử lý; khi cần thiết, chuyển đến 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và thông báo 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn biết, trừ trường hợp đơn khiếu nại, tổ cáo, 

kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền ở 

trung ương. Trường hợp chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm quyền 

giải quyết ở tỉnh thì thông báo đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để theo 

dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết.  

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thì chuyển đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.  

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và 

thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân đến 

Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
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cáo; đối với kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo việc giải quyết đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.  

5. Trên cơ sở kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm 

quyền, Thường trực Hội đồng nhân dân có thể xem xét, quyết định như sau:  

a) Thực hiện việc giám sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở địa phương theo quy định;  

b) Thường trực Hội đồng nhân dân xã kiến nghị Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh tổ chức giám sát trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thầm quyền ở tỉnh không giải quyết, không trả lời hoặc Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã không đồng ý với kết quả giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở tỉnh.  

6. Thực hiện việc lưu đơn theo quy định hiện hành.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, như sau: 

“Điều 14. Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xử lý 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

1. Ban của Hội đồng nhân dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  

a) Ban của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo, 

kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau đây:  

- Đơn của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương gửi đến thuộc lĩnh vực 

phụ trách của Ban của Hội đồng nhân dân; đơn của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương 

thuộc lĩnh vực Ban của Hội đồng nhân dân phụ trách; 

- Đơn do Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân xã đề nghị xử lý.  

- Ban của Hội đồng nhân dân xã tổ chức nghiên cứu, xử lý đơn; khi cần 

thiết, chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông 

báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn. Trường hợp chuyển đến cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết ở tỉnh thì thông báo đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết.  

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thì Ban của Hội đồng nhân dân 

xã chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý.  

- Trường hợp đơn không thuộc trách nhiệm xử lý thì chuyển đến Ban khác 

của Hội đồng nhân dân xã để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp đơn có nội 

dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều Ban của Hội đồng nhân dân thì 

chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân để xử lý theo thẩm quyền.  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và 

thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân đến 
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Ban của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đối 

với kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền phải thông báo việc giải quyết đến Ban của Hội đồng nhân 

dân trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.  

b) Trên cơ sở kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền, Ban của Hội đồng nhân dân có thể xem xét, quyết định như sau:  

- Thực hiện việc giám sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở địa phương theo quy định;  

- Ban của Hội đồng nhân dân xã kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh tổ chức giám sát trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

ở tỉnh không giải quyết, không trả lời hoặc Ban của Hội đồng nhân dân xã 

không đồng ý với kết quả giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở tỉnh.  

- Thực hiện việc lưu đơn theo quy định.  

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:  

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương và đơn của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền ở địa phương gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nghiên cứu, xử lý đơn; khi cần thiết, 

chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn biết.  

- Trường hợp chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết ở cấp tỉnh thì thông báo đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để theo 

dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết.  

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thì đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý.  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và 

thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân đến 

đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đối 

với kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền phải thông báo việc giải quyết đến đại biểu Hội đồng nhân 

dân trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.  

b) Trên cơ sở kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể xem xét, quyết định như sau:  

Thực hiện việc giám sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở địa phương theo quy định;  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh tổ chức giám sát trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
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ở tỉnh không giải quyết, không trả lời hoặc đại biều Hội đồng nhân dân xã không 

đồng ý với kết quả giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở tỉnh.  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm về thực hiện việc xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến mình.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 20, như sau: 

“Điều 20. Trách nhiệm của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã  

1. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 

nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã tổ chức thực hiện hoạt động tiếp công 

dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh.  

2. Cử công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp 

công dân xã theo quy định.  

3. Tổ chức cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động 

của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 

nhân dân xã trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự 

tại nơi tiếp công dân.” 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2025 của Hội đồng nhân dân xã Tân Cương về việc ban hành Quy chế 

tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của Hội 

đồng nhân dân xã Tân Cương. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân 

xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, 

Văn phòng HĐND và UBND xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết. 

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Tân Cương khoá 

XXVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 17 tháng 7 năm 

2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết này được thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);                                                                       
- Lãnh đạo UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực Đảng uỷ xã (báo cáo);   

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Hai Ban của HĐND xã;  

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã;                                                    

- Các xóm trên địa bàn xã;    

- Lưu: VP, VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thu Hằng 
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